	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
	
	
	

	KHÓA QH-2012-E (2012-2016) LỚP NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ 
	
	
	

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	ko có HO SO
	KO CO CMND
	CMND
	TAI KHOAN

	1
	'12050258
	Lã Kiều Chinh
	23/07/1994
	Nữ
	Nam Định
	 
	X
	 
	 

	2
	'12050016
	Đinh Xuân Chung
	16/01/1993
	Nam
	Hoà Bình
	 
	 
	113480461
	26010000330827

	3
	'12050341
	Ngô Thị Mỹ Hảo
	23/01/1994
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187171650
	26010000330793

	4
	'12050272
	Nguyễn Thị Hồng
	01/04/1994
	Nữ
	Phú Thọ
	 
	 
	132243003
	26010000330775

	5
	'12050350
	Nguyễn Thị Mai Hồng
	22/05/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031897698
	26010000330854

	6
	'12050229
	Vũ Thị Ngọc Huệ
	28/12/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031788136
	26010000330720

	7
	'12050050
	Nguyễn Đình Huy
	06/10/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	013401193
	26010000319871

	8
	'12050274
	Bùi Thị Huyền
	29/03/1994
	Nữ
	Phú Thọ
	 
	 
	132224270
	26010000319899

	9
	'12050278
	Nguyễn Thị Mai Hương
	26/05/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017341679
	26010000319613

	10
	'12050200
	Phan Thị Thanh Hương
	20/04/1994
	Nữ
	Hà Tĩnh
	 
	X
	 
	 

	11
	'12050282
	Tống Văn Khải
	27/01/1992
	Nam
	Nam Định
	 
	 
	163151631
	26010000319774

	12
	'12050057
	Vũ Đức Khoa
	03/01/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	017152646
	26010000330757

	13
	'12050283
	Tạ Thúy Lan
	27/06/1994
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	152007256
	26010000319710

	14
	'12050284
	Trần Phan Lê
	01/12/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	174667449
	26010000319978

	15
	'12050063
	Nhâm Khánh Linh
	20/01/1994
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	013345682
	26010000319738

	16
	'12050064
	Phạm Ngọc Mỹ Linh
	22/12/1994
	Nữ
	Tuyên Quang
	 
	 
	070987052
	26010000319756

	17
	'12050230
	Phạm Thuỳ Linh
	06/12/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031782337
	26010000319695

	18
	'12050070
	Trần Thị Khánh Ly
	19/05/1994
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 
	164519020
	26010000319677

	19
	'12050296
	Kim Thị Nga
	10/08/1994
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	 
	 
	135627633
	26010000319792

	20
	'12050078
	Nguyễn Bích Ngọc
	20/08/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013365768
	26010000319817

	21
	'12050351
	Bùi Thị Bích Phương
	18/12/1994
	Nữ
	Hải Phòng
	X
	 
	 
	 

	22
	'12050303
	Nông Thị Hà Phương
	23/05/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013332310
	26010000319765

	23
	'12050304
	Vũ Tô Hà Phương
	01/11/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013060286
	26010000330906

	24
	'12050310
	Đỗ Thị Thanh Tâm
	19/12/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	X
	 
	 

	25
	'12050093
	Phạm Văn Thành
	27/01/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	017340155
	26010000319640

	26
	'12050312
	Chu Thị Bích Thảo
	13/11/1994
	Nữ
	Phú Thọ
	X
	 
	 
	 

	27
	'12050326
	Nguyễn Thị Trang
	19/12/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163237895
	26010000330881

	28
	'12050329
	Trần Thu Trang
	07/06/1994
	Nữ
	Hưng Yên
	 
	 
	145522928
	26010000330739

	29
	'12050333
	Hoàng Tường Vi
	02/06/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013160250
	26010000319844

	30
	'12050132
	Hoàng Thị Hải Yến
	02/10/1994
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	152019779
	26010000319923



